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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

• Giá cải thảo trung bình đạt đạt 3.111 VNĐ/kg, giảm 145 VNĐ/kg so 

với tuần trước. [1] 

• Giá chuối trung bình đạt 46.305 VNĐ/kg, tăng 3.836 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá gừng trung bình đạt 40.755 VNĐ/kg, tăng 2.550 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá lê trung bình đạt 16.747 VNĐ/kg, tăng 1.010 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá tỏi trung bình đạt 24.370 VNĐ/kg, giảm 705 VNĐ/kg so với tuần 

trước. [1] 

• Giá xoài trung bình đạt 50.075 VNĐ/kg, giảm 4.006 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 04/07-10/07/2024: 1 CNY= 3.335,21 VNĐ) 
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Diễn biến giá một số loại rau quả  

trên thị trường Trung Quốc

Cải thảo Chuối Gừng Lê Tỏi Xoài

❖ Tại thị trường Trung Quốc, 

giá cải thảo, tỏi, xoài giảm; 

giá chuối, gừng, lê tăng so 

với tuần trước; 

❖ Nga cân nhắc nhập khẩu táo 

Triều Tiên sau các cuộc đàm 

phán gần đây; 

❖ Sản lượng bơ Úc được dự 

báo sẽ tăng vọt; 

❖ Hungary công bố gói thầu trị 

giá 138 triệu USd cho phát 

triển nông nghiệp; 

❖ Nông dân Kyrgyzstan được 

mời xuất khẩu trái cây và rau 

quả cho các chuỗi bán lẻ lớn 

của Nga; 

❖ Hiệp định thương mại EU-

Kenya có hiệu lực. 
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Giá trung bình của xoài Peru tại thị trường Hoa Kỳ tuần này đạt 1,95

Trung Quốc  

Theo Cơ quan Hải quan Trung Quốc, nước này 

đã nhập khẩu 582.624 tấn sầu riêng tươi trong 5 

tháng đầu năm với trị giá gần 2,9 tỷ USD, tăng 

8,7% về lượng và 7,4% về trị giá so với cùng kỳ 

năm 2023. Trong đó, nhập khẩu từ Thái Lan, 

nguồn cung sầu riêng lớn nhất cho Trung Quốc 

giảm 2,5% xuống còn 2,2 tỷ USD. Ngược lại, 

nhập khẩu từ Việt Nam tăng 61% lên mức 661,1 

triệu USD. Ngoài ra, Trung Quốc còn nhập khẩu 

sầu riêng từ Philippines nhưng khối lượng không 

đáng kể. [2] 

Nga 

Cơ quan An toàn Vệ sinh Thực phẩm Nga 

(Rosselkhoznadzor) và Ủy ban kiểm soát chất 

lượng và kiểm dịch hàng hóa xuất nhập khẩu của 

Triều Tiên đã tổ chức các cuộc hội đàm tại 

Moscow, tập trung vào hợp tác trong lĩnh vực 

nông nghiệp. Hai bên ghi nhận tiềm năng đáng kể 

trong việc mở rộng tương tác thương mại, đặc 

biệt là liên quan đến việc cung cấp rau và trái cây 

tươi cho nhau. Rosselkhoznadzor đã xác nhận 

khả năng nhập khẩu táo của Triều Tiên vào Nga. 

Cuộc họp kết thúc bằng việc ký kết biên bản ghi 

nhớ hợp tác trong lĩnh vực kiểm dịch thực vật. [3]  

Úc 

Theo Rabobank, sản lượng bơ tại Úc dự báo tăng 

20%, đạt 139.000 tấn trong giai đoạn 2023/24 do 

1.500 ha vườn bơ đang đến thời kỳ thu hoạch 

trong năm nay và 4.000 ha dự kiến sẽ đạt thời kỳ 

thu hoạch trong năm năm tới. [4]  

Hungary  

Bộ Nông nghiệp Hungary đã công bố một gói thầu 

Hỗ trợ phát triển sau thu hoạch liên quan đến nhà 

kính làm vườn và kho lạnh trị giá 50 tỷ HUF 

(khoảng 138 triệu USD). Dự án nhằm tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc thành lập và nâng cấp nhà 

kính làm vườn, kho lạnh và kho rau, cùng với việc 

mua sắm thiết bị chế biến trái cây và rau. [5]  

EU 

Hiệp định Đối tác Kinh tế EU-Kenya (EPA) đã 

được kích hoạt vào ngày 1/7/2024. Thỏa thuận 

này cho phép các sản phẩm nông nghiệp của 

Kenya, trong đó có rau và trái cây tiếp tục được 

miễn thuế và hạn ngạch khi tiếp cận EU. Đổi lại, 

Kenya sẽ giảm dần thuế đối với hàng nhập khẩu 

từ EU trong thời hạn 25 năm. [6]  

Kyrgyzstan 

Theo dịch vụ báo chí của Bộ Nông nghiệp 

Kyrgyzstan (MoA), các nhà sản xuất rau và trái 

cây của Kyrgyzstan có cơ hội mới để cung cấp 

sản phẩm của họ cho các chuỗi bán lẻ lớn tại Nga. 

Bộ Nông nghiệp phối hợp với Tổng lãnh sự quán 

Kyrgyzstan tại Yekaterinburg, đã tổ chức một 

cuộc họp trực tuyến giữa các nhà sản xuất 

Kyrgyzstan và nhà bán lẻ rau quả tại vùng 

Sverdlovsk của Nga. Cuộc họp tập trung vào các 

điều kiện cung cấp trái cây và rau quả cho các 

chuỗi bán lẻ lớn như "Magnit", "X5 Retail Group" 

và "Meridian". [7]  

Colombia  

Trong bốn tháng đầu năm 2024, xuất khẩu trái 

cây của Colombia (không bao gồm chuối) đã tăng 

29%, đạt 201 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu bơ 

Hass tăng 28% và xuất khẩu chanh Tahiti tăng 

57%. Colombia xuất khẩu trái cây sang hơn 50 

quốc gia. Các điểm đến chính là Hà Lan, Hoa Kỳ, 

Bỉ, Vương quốc Anh và Tây Ban Nha. [8]  

 

Nguồn tham khảo: 

[1]:http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html 

[2]:https://vietnambiz.vn/xuat-khau-sau-rieng-
sang-trung-quoc-tang-manh-
202475111210794.htm 

[3]:https://www.freshplaza.com/europe/article/964
0378/russia-considers-importing-north-korean-
apples-following-talks/ 

[4]:https://www.freshplaza.com/europe/article/963
9335/australia-s-avocado-production-forecast-to-
soar/ 

[5]:https://www.freshplaza.com/europe/article/963

9974/hungary-announces-eur125-mln-tender-for-

horticultural-development/ 

[6]:https://www.freshplaza.com/europe/article/964
0734/eu-kenya-trade-agreement-comes-into-
effect/ 

[7]:https://www.freshplaza.com/europe/article/964
0839/kyrgyz-farmers-invited-to-export-fruits-and-
vegetables-to-major-russian-retail-chains/ 

[8]:https://www.freshplaza.com/europe/article/96

40123/colombia-increases-fruit-exports-by-29-in-

2024/ 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ QUỐC TẾ 

http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html
https://vietnambiz.vn/xuat-khau-sau-rieng-sang-trung-quoc-tang-manh-202475111210794.htm
https://vietnambiz.vn/xuat-khau-sau-rieng-sang-trung-quoc-tang-manh-202475111210794.htm
https://vietnambiz.vn/xuat-khau-sau-rieng-sang-trung-quoc-tang-manh-202475111210794.htm
https://www.freshplaza.com/europe/article/9640378/russia-considers-importing-north-korean-apples-following-talks/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9640378/russia-considers-importing-north-korean-apples-following-talks/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9640378/russia-considers-importing-north-korean-apples-following-talks/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9639335/australia-s-avocado-production-forecast-to-soar/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9639335/australia-s-avocado-production-forecast-to-soar/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9639335/australia-s-avocado-production-forecast-to-soar/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9639974/hungary-announces-eur125-mln-tender-for-horticultural-development/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9639974/hungary-announces-eur125-mln-tender-for-horticultural-development/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9639974/hungary-announces-eur125-mln-tender-for-horticultural-development/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9640734/eu-kenya-trade-agreement-comes-into-effect/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9640734/eu-kenya-trade-agreement-comes-into-effect/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9640734/eu-kenya-trade-agreement-comes-into-effect/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9640839/kyrgyz-farmers-invited-to-export-fruits-and-vegetables-to-major-russian-retail-chains/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9640839/kyrgyz-farmers-invited-to-export-fruits-and-vegetables-to-major-russian-retail-chains/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9640839/kyrgyz-farmers-invited-to-export-fruits-and-vegetables-to-major-russian-retail-chains/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9640123/colombia-increases-fruit-exports-by-29-in-2024/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9640123/colombia-increases-fruit-exports-by-29-in-2024/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9640123/colombia-increases-fruit-exports-by-29-in-2024/
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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

DIỄN BIẾN GIÁ TRUNG BÌNH MỘT SỐ TRÁI CÂY 

• Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 27.500 VNĐ/kg, giảm 500 VNĐ/kg 
so tuần trước. [1] 

• Giá dưa hấu trung bình đạt 8.550 VNĐ/kg, giảm 250 VNĐ/kg so với 
tuần trước. [1]   

• Giá sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) trung bình đạt 71.250 VNĐ/kg, giảm 
2.000 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 18.000 VNĐ/kg, giảm 667 
VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá cà chua trung bình đạt 18.500 VNĐ/kg, giảm 2.500 VNĐ/kg so 
với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN  

TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRONG NƯỚC 

Tình hình xuất khẩu rau quả qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tính 

đến 20h00 ngày 04/07/2024, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất 

khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 114 xe, trong đó xe chở hoa quả là 

35 xe, mặt hàng khác là 79xe. Cụ thể: (i) tồn 50 xe tại cửa khẩu Quốc 

tế Hữu Nghị, trong đó có 12 xe hoa quả; (ii) tồn 57 xe tại lối thông quan 

Tân Thanh – Pò Chài (khu vực mốc 1088/2-1089), trong đó có 23 xe 

hoa quả đều được chở bằng container lạnh; (iii) tồn 07 xe tại cửa khẩu 

chính Chi Ma là các mặt hàng khác; (iv) không có xe tồn tại lối thông 

quan Cốc  Nam – Lũng Nghịu, cửa khẩu phụ Na Hình và cửa khẩu 

phụ Nà Nưa.[2]    
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Diễn biến giá một số loại rau quả 
tại các tỉnh ĐBSCL

Xoài cát chu Dưa hấu

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) Thanh long ruột trắng

Cà chua

❖ Giá xoài cát Chu, dưa hấu, 

sầu riêng Ri6 (loại đẹp), 

thanh long ruột trắng, cà 

chua giảm so với tuần 

trước; 

❖ Theo Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn, tính đến 20h00 

ngày 04/07/2024, tổng số 

phương tiện chở hàng hóa 

xuất khẩu còn tồn trên địa 

bàn tỉnh là 114 xe, trong đó 

có 35 xe chở hoa quả; 

❖ Xuất khẩu rau quả có thể 

lập kỷ lục 7 tỷ USD; 

❖ Xuất khẩu sầu riêng sang 

Trung Quốc tăng mạnh; 

❖ Doanh thu từ vải thiều của 

Bắc Giang đạt mức cao kỷ 

lục; 

❖ Long An mở đường cho 

xuất khẩu trái chanh trực 

tiếp sang Trung Đông. 

ĐIỂM TIN 
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Xuất nhập khẩu 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xuất 
khẩu rau quả tháng 6/2024 ước đạt gần 780 triệu 
USD. Lũy kế 6 tháng năm 2024, rau quả giữ vị trí 
dẫn đầu về xuất khẩu trong các mặt hàng nông 
sản, với kim ngạch gần 3,5 tỷ USD, tăng hơn 28% 
so với cùng kỳ năm ngoái. 

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vnfruit) dự báo, 
kim ngạch xuất khẩu rau quả trong năm nay có thể 
đạt 7-7,5 tỷ USD, nếu như có thêm được mặt hàng 
sầu riêng đông lạnh hoặc dừa tươi tham gia theo 
các thoả thuận đàm phán hiện nay của Việt Nam 
với Trung Quốc thì có thể tăng tốt hơn. [3] 

Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác thúc đẩy nông 
nghiệp thông minh, bền vững 

Ngày 2/7, trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc 
của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ Nông nghiệp 
và PTNT gặp mặt và làm việc với Bộ Nông nghiệp, 
Thực phẩm và PTNT Hàn Quốc (MAFRA). Theo 
đó, hai bên thống nhất sớm hoàn tất thủ tục công 
bố xuất khẩu quả dưa của Hàn Quốc và bưởi của 
Việt Nam trong năm 2024, đồng thời xem xét tích 
cực đối với quả chanh leo và vải của Việt Nam và 
quả quýt Unshu và Kiwi của Hàn Quốc và mở cửa 
thị trường đối với các sản phẩm có nguồn gốc động 
vật. [4]  

Sầu riêng: xuất khẩu tăng vọt 

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam, tính 
đến hết tháng 5, xuất khẩu sầu riêng các loại của 
Việt Nam đã thu về gần 920 triệu USD, tăng 74,5% 
so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, Trung Quốc 
chiếm đến hơn 93% tổng xuất khẩu với kim ngạch 
đạt 857,8 triệu USD, tăng 78,8% so với cùng kỳ 
năm ngoái. 

Theo số liệu của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, 
Việt Nam tiếp tục đứng thứ hai về xuất khẩu sầu 
riêng tươi vào Trung Quốc với thị phần chiếm 23% 
so với mức 15% của cùng kỳ năm ngoái. [5]  

Bình Thuận: diện tích thanh long giảm hơn 
7.000 ha, còn 26.550 ha 

Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận thông tin, tính đến 
tháng 6/2024, diện tích thanh long đã giảm hơn 
7.000 ha so với năm 2020, xuống còn 26.550 ha, 
sản lượng ước đạt trên 570.000 tấn/năm. Nguyên 
nhân sụt giảm do giá cả biến động ở mức thấp, quy 
mô sản xuất nhỏ lẻ, nông dân chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng. [6]  

Bắc Giang: sản lượng vài thiều giảm nhưng 
doanh thu cao kỷ lục 

Theo Sở Công Thương Bắc Giang, sản lượng vải 
thiều năm nay đạt gần 86.000 tấn, thấp hơn con số 
100.000 tấn ước tính trước đó. So với cùng kỳ năm  

 

ngoái, sản lượng vải thiều năm 2024 chỉ bằng 
42,5%. Tuy nhiên, giá vải thiều dao động từ 
55.000-110.000 VNĐ/kg, cao gấp 3-4 lần so với 
năm ngoái.  

Kết thúc vụ thu hoạch, doanh thu từ vải thiều và 
hoạt động phụ trợ năm nay chỉ đạt 5.775 tỷ VNĐ, 
bằng 84% so với năm ngoái. Riêng doanh thu từ 
vải thiều lại đạt 4.814 tỷ đồng, tăng 156 tỷ VNĐ so 
với năm 2023 - doanh thu cao chưa từng có trong 
lịch sử. [7]  

Long An: mở đường cho xuất khẩu trái chanh 
trực tiếp sang Trung Đông  

Thời gian qua, việc xuất khẩu chanh ở Long An 
phải thông qua 5 doanh nghiệp lớn tại TP.HCM và 
Cần Thơ. Các doanh nghiệp này quyết định giá cả 
xuất khẩu khiến người trồng chanh bị nhiều thiệt 
thòi. 

HTX dịch vụ nông nghiệp Bến Lức, Long An đã 
mạnh dạn cử người sang Trung Đông tìm hiểu chợ 
đầu mối, mở văn phòng và trực tiếp ký hợp đồng 
cung ứng chanh cho nhiều quốc gia khu vực Trung 
Đông đã tạo ra bước đi ổn định, mang lại giá trị cao 
cho mặt hàng nông sản này.  

Văn phòng giao dịch của HTX dịch vụ nông nghiệp 
Bến Lức, Long An tại chợ đầu mối Dubai được 
hình thành sau hơn 1 năm thâm nhập thị trường 
Trung Đông. HTX trực tiếp giao dịch xuất sang chợ 
đầu mối Dubai mỗi tháng từ 8 đến 10 container, 
mỗi container 24 tấn chanh. [8]  
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Trang 5 
 

Bản tin số 25 (08.07.2024) 
 

PHỤ LỤC: GIÁ RAU QUẢ TRONG TUẦN 
ĐVT: VNĐ/kg 

Loại HH/Địa phương Giá tuần trước  Giá tuần này  
Thay đổi so với 

tuần trước 

Xoài Cát Chu                           28.000       27.500        -500 

An Giang                                   20.000          20.000    

Đồng Tháp                                   32.000          30.000     -2.000 

Tiền Giang                                   25.000          25.000    

Vĩnh Long                                   35.000          35.000    

Dưa hấu                              8.750         8.500        -250 

Cần Thơ                                     7.000            7.000    

Đồng Tháp                                   12.000          12.000    

Tiền Giang                                   12.500          12.000        -500 

Vĩnh Long                                     6.000            6.000    

Bến Tre                                     7.000            7.000    

Hậu Giang                                     8.000            7.000     -1.000 

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp)                           73.250       71.250     -2.000 

Cần Thơ                                   78.000          77.000     -1.000 

Đồng Tháp                                   77.000          70.000     -7.000 

Tiền Giang                                   68.000          68.000    

Vĩnh Long                                   70.000          70.000    

Thanh long ruột trắng                           18.667       18.000        -667 

Long An                                     8.000            8.000    

Tiền Giang                                   28.000          27.000     -1.000 

Vĩnh Long                                   20.000          19.000     -1.000 

Cà chua                           21.000       18.500     -2.500 

Cà Mau 25.000 20.000    -5.000 

Tiền Giang 17.000 17.000   

 


